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	- Họ và tên: Nguyễn Thị Bình An
- Sinh ngày : 22/07/1976
 
- Chức vụ: Hiệu trưởng
- Trình độ C.môn: Đại học Văn
- Trình độ LLCT: Trung Cấp
- ĐT di động: 0946587588
- E-mail cá nhân: c2tranhungdao.hieutruong@gmail.com
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	- Họ và tên: Nguyễn Thành Hưng
- Sinh ngày : 21/03/1983
 
- Chức vụ: Phó hiệu trưởng
- Trình độ C.môn: Đại học Vật Lý
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- ĐT di động: 0987415828
- E-mail cá nhân:
c2tranhungdao.hieupho@gmail.com
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	- Họ và tên: Vũ Thị Mai Hương
- Sinh ngày : 02/06/1973
 
- Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
- Trình độ C.môn: Đại học Hóa
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- ĐT di động: 0973608313
- E-mail cá nhân: Huongthd2009@gmail.com
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	- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Sinh ngày : 23/09/1984
 

- Chức vụ: Giáo Viên  -  TPTĐ

- Trình độ C.môn: CĐ Âm Nhạc

- Trình độ LLCT: 
- ĐT di động: 0975665733

- E-mail cá nhân: 
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	- Họ và tên: Trần Quang Sáng
- Sinh ngày : 09/01/1983
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Đại học sử
- Trình độ LLCT:
- ĐT di động: 0919.908.122
- E-mail cá nhân: Hairvaan@gmail.com
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	- Họ và tên: Phạm Đức Yên
- Sinh ngày : 21/06/1957
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Cao đẳng Hội họa TW
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- ĐT di động: 0985365709
- E-mail cá nhân:

	7
	[image: image7.jpg]



	- Họ và tên: Lều Tuấn Linh
- Sinh ngày : 11/09/1984
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Đại học thể dục thể thao
- Trình độ LLCT:
- ĐT di động: 0906216812
- E-mail cá nhân:

	8
	[image: image8.jpg]



	- Họ và tên: Vũ Thị Luân
- Sinh ngày : 07/07/1960
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Cao đẳng Địa
- Trình độ LLCT:
- ĐT di động: 0936172171
- E-mail cá nhân: vuluan60.@gmail.com
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	- Họ và tên: Vũ Thị Thu
- Sinh ngày : 20/12/1985
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Đại học Văn
- Trình độ LLCT:
- ĐT di động: 01205012812
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Bùi Thị Hoa
- Sinh ngày : 31/07/1964
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Cao đẳng toán
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- ĐT di động: 01699470172
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
- Sinh ngày : 11/02/1960
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: CĐ Toán
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- ĐT di động:
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Đỗ Thị Tuyết
- Sinh ngày : 14/05/1981
 

- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Đại học Toán
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- ĐT di động: 01688438775
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Ngô Anh Thắng
- Sinh ngày : 08/10/1979
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Đại học thể dục thể thao
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- ĐT di động: 01666995118
- E-mail cá nhân:

	15
	[image: image14.jpg]



	- Họ và tên: Phạm Thị Thu Hoài
- Sinh ngày : 20/11/1977
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Cao đẳng Tiếng Anh
- Trình độ LLCT:
- ĐT di động:01683445093 
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Quyên
- Sinh ngày : 04/03/1989
 
- Chức vụ: Nhân Viên
- Trình độ C.môn: Thiết bị TN
- Trình độ LLCT:
- ĐT di động: 0985005414
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Bạch Thu Thùy
- Sinh ngày : 17/11/1983
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Đại học Văn
- Trình độ LLCT:
- ĐT di động: 0915345604
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Lê Thùy Dương
- Sinh ngày : 29/09/1982
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: CĐ Tin
- Trình độ LLCT:
- ĐT di động:0985549253
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Lê Thị Thu Hà
- Sinh ngày : 18/10/1984
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Đại học Lý
- Trình độ LLCT:Sơ cấp
- ĐT di động: 01694634820
- E-mail cá nhân: lethithuha1984@gmail.com

	
20
	[image: image19.jpg]



	- Họ và tên: Lê Thúy Nga
- Sinh ngày : 13/02/1963
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: ĐH Tiếng Anh
- Trình độ LLCT:Sơ cấp
- ĐT di động: 0918950018
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Quyên
- Sinh ngày : 01/04/1980
 
- Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
- Trình độ C.môn: Đại Học Văn
- Trình độ LLCT:
- ĐT di động: 01666384396
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Phạm Văn Thiêm
- Sinh ngày : 28/08/1958
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Cao Đẳng Sinh
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- ĐT di động: 0976923018
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Đặng Thị Nga
- Sinh ngày : 21/08/1960
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Cao Đẳng Văn
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- ĐT di động: 01246070567
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Hoàng Văn Trường
- Sinh ngày : 22/11/1981
 
- Chức vụ: Giáo viên  Âm nhạc
- Trình độ C.môn: ĐH Âm nhạc
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- ĐT di động: 0915355265
- E-mail cá nhân: vantruong@gmail.com

	
25
	[image: image24.jpg]



	- Họ và tên: Bùi Thị Thúy
- Sinh ngày : 02/04/1975
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Đại Học Anh
- Trình độ LLCT:
- ĐT di động: 01683812989
- E-mail cá nhân: buithuy@gmail.com
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	- Họ và tên: Đặng Thị Thúy Hà
- Sinh ngày : 31/12/1975
 
- Chức vụ: Giáo viên - CTCĐ
- Trình độ C.môn: Đại Học Toán
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- ĐT di động: 0912240828
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Nguyễn Mạnh Nghiêm
- Sinh ngày : 10/07/1983
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Đại Học Toán
- Trình độ LLCT:
- ĐT di động: 0914074228
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Hoàng Văn Huy
- Sinh ngày : 03/11/1983
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Đại Học Tin
- Trình độ LLCT:
- ĐT di động: 0978202405
- E-mail cá nhân: hoangvinhhuy.qn@gmail.com
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	- Họ và tên: Nguyễn Thị Liên Hoa
- Sinh ngày : 27/10/1968
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Đại Học Toán
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- ĐT di động: 0935810807
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Vũ Thị Ngọt
- Sinh ngày : 02/08/1960
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Cao Đẳng Văn
- Trình độ LLCT:
- ĐT di động: 01684465245
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Nguyễn Thị Mấn
- Sinh ngày : 25/02/1976
 
- Chức vụ: Giáo Viên
- Trình độ C.môn: Đại học Văn
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- ĐT di động: 01658158868
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Đỗ Thị Thùy Linh
- Sinh ngày : 12/07/1989
 
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ C.môn: Đại học Sinh - Địa
- Trình độ LLCT: Không
- ĐT di động: 01674690423
- E-mail cá nhân: tranthuylinh8998@gmail.com
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	- Họ và tên: Trần Thị Hoài
- Sinh ngày : 10/01/1977
 
- Chức vụ: Kế toán
- Trình độ C.môn: Trung Cấp
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- ĐT di động: 0975625015
- E-mail cá nhân: c2tranhungdao.ketoan@gmail.com
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	- Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Bình
- Sinh ngày : 10/09/1991
 
- Chức vụ: Thư viện
- Trình độ C.môn: Đại học thư viện
- Trình độ LLCT:
- ĐT di động: 01642856181
- E-mail cá nhân:
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	- Họ và tên: Vũ Thị Cúc
- Sinh ngày : 17/03/1987
 

- Chức vụ: Y Tế

- Trình độ C.môn: Y sĩ đông y

- Trình độ LLCT:

- ĐT di động: 01656875587

- E-mail cá nhân:


